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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

02/02 

Sáng 

 

1 61 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: CĐ: Chào xuân mới BGĐT 

2 141 

Tiếng Việt Bài 5: Đọc: Tờ báo tường của tôi 

Quyền con người: GD quyền được bảo vệ, hỗ trợ 

trong những tình huống đặc biệt như bị tai nạn 

nhưng xung quanh không có người cứu giúp.. 

BGĐT,BN 

3 81 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 1  

4 101 
Toán Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân đối với 

phép cộng (Tiết 2) 
BGĐT,BN 

Chiều 5 142 Tiếng Việt Bài 3: LTVC: Luyện tập về chủ ngữ của câu .   BGĐT,BN 

6 41 
LS-ĐL Bài 16: Dân cư và HĐSX của người dân Bắc Trung 

Bộ và Nam Trung Bộ  (Tiết 2) 

BGĐT,BN 

7 21 Đạo đức Bài 6: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 1) BGĐT,BN 

Ba 

03/02 

Sáng 

1 143 Tiếng Việt 
Bài 3: Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về 

một nhân vật trong văn học. 
BGĐT,BN 

2 41 TA bổ trợ Unit 7 Part 3  

3 82 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 2 BGĐT,BN 

4 102 
Toán Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân đối với 

phép cộng (Tiết 3) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 41 Khoa học 
Bài 20: Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm 

(Tiết 2) 
BGĐT,BN 

6 62 HĐTN CĐ: Hành vi xâm hại trẻ em. BGĐT,BN 

7 41 Bổ trợ KT Ôn tập Toán BGĐT,BN 

 

Tư 

04/02 

Sáng 

1 144 Tiếng Việt Bài 6: Đọc: Tiếng ru  – Tiết 1 BGĐT,BN 

2 145 Tiếng Việt Bài 6: Đọc: Tiếng ru  – Tiết 1 BGĐT,BN 

3 21 Tin học  Bài 19: Dấu đầu dòng  trong trang chiếu BGĐT, BN 

4 103 Toán Bài 43: Nhân với số có hai chữ số (Tiết 1)  

Chiều 

5 41 GDTC  Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng  bật cao (Tiết 5) BGĐT, BN 

6 21 Mỹ thuật Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc – Tiết 1  

7 42 LS & ĐL 
Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng  Bắc 

Trung Bộ và Nam Trung Bộ (Tiết 3)  
BGĐT, BN 

Năm

05/02 

Sáng 

1 146 Tiếng Việt 
Bài 4: Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm 

xúc về một nhân vật trong văn học.      
BGĐT,BN 

2 104 Toán Bài 43: Nhân với số có hai chữ số (Tiết 2) BGĐT,BN 

3 42 Khoa học 
Bài 21: Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 1) 

*LG PTTNTT: Phòng tránh ngộ độc 
BGĐT,BN 

4 21 Âm nhạc 
- Nghe nhạc: Không gian xanh 

- Ôn bài hát: Hạt mưa kể chuyện 
 

Chiều 

5 83 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 2  

6 21 Công nghệ 

Bài 7: Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 

(Tiết 1) 

CDS: Sử dụng được dụng cụ để lắp, tháo và lắp được một số 

mô hình lắp ghép đơn giản. 

- Biết tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung theo 

BGĐT,BN 



cách đơn giản trong môi trường có cấu trúc số để tạo ra những 

sản phẩm lắp ghép khác. 

- Trình bày, giới thiệu được một trong số SP của bản thân hoặc 

bạn bè dựa trên các thông tin, tranh ảnh… đã tạo ra trên môi 

trường số. 
7 42 TA bổ trợ Unit 7 Part 3  

Sáu 

06/02 

Sáng 

1 147 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Bài học quý BGĐT,BN 

2 37 Toán TA Division with natural numbers  (Phép chia với STN)  

3 105 Toán Bài 43: Nhân với số có hai chữ số (Tiết 3) BGĐT,BN 

4 84 Tiếng Anh Unit 8: Technology - Lesson 2  

Chiều 

5 42 GDTC Bài 4: Nhảy dây ( Tiết 1)  

6 42 Bổ trợ KT Ôn tập TV BGĐT,BN 

7 63 HĐTN 

CĐ: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em.-Sinh hoạt 

lớp: * PTTNTT: Phòng tránh TNTT do ngạt và tắc 

đường thở. 

BGĐT 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 
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